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BỘ ĐỀ THI
Hội thi “Cán bộ Hội giỏi cấp cơ sở” năm 2017

I. BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP: Nghiệp vụ cán bộ Hội (15 câu)
Câu 1. Theo Điều lệ Hội hiện hành, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam là gì? 
Gợi ý trả lời:
1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội... 
2. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.
3. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn...
4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên...
5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế...
6. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản...

Câu 2. Hội Nông dân Việt Nam có mấy chức năng? Đó là những chức năng nào? 
Gợi ý trả lời:
Hội Nông dân Việt Nam có 3 chức năng:
1. Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. 
2. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Câu 3. Hãy cho biết nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội và nông nghiệp, nông thôn?
Gợi ý trả lời:
1. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới. 
2. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.
3. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn.
4. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. 
5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

Câu 4. Hãy cho biết nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc?
Gợi ý trả lời:
1. Tham gia:
+ Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh;
+ Giám sát và phản biện xã hội theo quy chế;
 + Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
2. Phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân với Đảng và Nhà nước. 
3. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. 
4. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân.
5.  Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
6. Chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Câu 5. Hãy cho biết nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại?
Gợi ý trả lời:
1. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng.
2. Tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật. với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.
3. Quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.

Câu 6.  Hãy cho biết vị trí, tính chất, mục đích hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam?
Gợi ý trả lời:
1. Vị trí, tính chất:
- Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; 
- Là cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Mục đích của Hội: Tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Câu 7. Hội viên Hội Nông dân Việt Nam có những nhiệm vụ gì?
Gợi ý trả lời:
1. Chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Hội, sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội.
2. Gương mẫu và tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; gia đình văn hoá; thực hiện nghĩa vụ công dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền, vận động phát triển hội viên; tham gia các hoạt động và phong trào nông dân ở địa phương, xây dựng quỹ hoạt động Hội.

Câu 8. Hội viên Hội Nông dân Vịêt Nam có những quyền lợi gì? 
Gợi ý trả lời:
- Được dân chủ thảo luận và biểu quyết những công việc của Hội.
- Được phê bình chất vấn tổ chức và cán bộ Hội.
- Được đề đạt với tổ chức Hội và thông qua tổ chức Hội đề xuất với Đảng, Nhà nước về nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của mình.
- Được Hội hướng dẫn, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.
- Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội. 

Câu 9: Vốn hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân được hình thành từ những nguồn nào?
Gợi ý trả lời: Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân được hình thành từ các nguồn sau đây:
- Vốn được cấp từ ngân sách Nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.
- Vốn vận động cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ công nhân viên chức, cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang, các hộ phi nông nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, cho mượn không lãi hoặc lãi suất thấp.
- Vốn tiếp nhận từ các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức và người nước ngoài giúp đỡ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam.
- Vốn ủy thác của Nhà nước, của các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.
- Vốn tự bổ sung hàng năm.
- Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Quỹ hỗ trợ nông dân không được huy động vốn và vay vốn dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá hoặc vay vốn của các tổ chức, cá nhân như hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Câu 10: Nhiệm vụ của Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp xã trong hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân?
Gợi ý trả lời: 
- Xây dựng kế hoạch vận động cán bộ, hội viên, nông dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đóng góp nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt và vượt chỉ tiêu do Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp giao.
- Lập các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tổ chức triển khai khi dự án được phê duyệt để giúp nông dân xây dựng thành công các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; thực hiện và đôn đốc người vay trả nợ (gốc và phí) đầy đủ, đúng hạn.
- Tổ chức ký kết và thực hiện Hợp đồng trách nhiệm, Hợp đồng ủy thác với Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, các Ngân hàng và các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn về việc hỗ trợ nông dân tiếp cận tín dụng, tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất tiên tiến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.
- Báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá các chương trình phối hợp, các hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân và sự chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên.

Câu 11: Hệ thống Quỹ Hỗ trợ nông dân được tổ chức ở mấy cấp Hội, là những cấp nào? Quỹ Hỗ trợ nông dân có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản không?
Gợi ý trả lời: 
- Quỹ hỗ trợ nông dân tổ chức theo 3 cấp Hội:
+ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương, trực thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
+ Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, trực thuộc Hội Nông dân cấp tỉnh.
+ Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, trực thuộc Hội Nông dân cấp huyện.
- Quỹ Hỗ trợ nông dân có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản được mở tại kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Câu 12: Nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát là gì?
Gợi ý trả lời : 
1. Kiểm ra, giám sát cán bộ, hội viên, tổ chức Hội cấp dưới về chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Hội.
2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Hội, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Hội cùng cấp và cấp dưới.
3. Tham gia hòa giải và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân; giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền của Hội.

Câu 13: Vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới?
Gợi ý trả lời:
- Tham gia ý kiến vào vào đề án xây dựng nông thôn mới và bản đồ quy hoạch nông thôn mới cấp xã;
- Tham gia vào lựa chọn những công việc gì cần làm trước và việc gì làm sau để thiết thực với yêu cầu của người dân trong xã và phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương.
- Quyết định mức độ đóng góp trong xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã;
- Cử đại diện ban giám sát để tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng của xã;
- Tổ chức quản lý vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành.

Câu 14: Nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội trong Quyết định số 217-QĐ/TW là gì?
Gợi ý trả lời:
	1- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ các đoàn thể chính trị - xã hội.
	2- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan; không làm trở ngại các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát và phản biện xã hội.
	3- Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng.
	4- Tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhưng không trái với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, đoàn viên, hội viên, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Câu 15: Khi vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trường hợp nào Hộ gia đình, cá nhân được cơ cấu lại nợ và cho vay mới?
Gợi ý trả lời: 
Trường hợp Hộ gia đình, cá nhân được:
1. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ:
- Khách hàng chưa trả được nợ đúng hạn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn nơi cho vay xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng.
- Chỉ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 01 (một lần) đối với một khoản nợ.
2. Cho vay mới:
- Khách hàng chưa trả được nợ đúng hạn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, NHNo&PTNT nơi cho vay căn cứ vào tính khả thi của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để xem xét cho vay mới nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, thực hiện trả được nợ cũ và nợ mới.


[bookmark: _GoBack]II. BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM: Kiến thức tổng hợp (30 câu)

Câu 1: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Nông dân Việt Nam là cơ quan nào?
A. Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
B. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam
C. Ban Thường vụ TW Hội Nông dân Việt Nam
D. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

[bookmark: bookmark9]Câu 2. Theo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội cơ sở là:
A. Là nền tảng của Hội, là nơi trực tiếp với hội viên.
B. Tổ chức cơ sở Hội theo đơn vị xã, phường, thị trấn.
C. Những đơn vị kinh tế nông, lâm trường, hợp tác xã nếu có nhu cầu thành lập tổ chức Hội Nông dân và được Hội cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định thì thành lập tổ chức Hội phù hợp.
D. Cả A, B và C.

Câu 3: Đặc trưng của nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2020 là:
A. Có những đặc trưng sau: Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao.
B. Nông thôn phát triển theo quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ.
C. Dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; An ninh tốt, quản lý dân chủ, chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao.
D. Cả A, B và C.

Câu 4: Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” đã được cơ quan nào phê duyệt:
A. Bộ Chính trị                                 B. Thủ tướng Chính phủ 
C. Ban Bí thư                                  D. Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Câu 5: Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ quyết định Hội Nông dân Việt Nam thực hiện những nhiệm vụ nào?
A. Hội Nông dân Việt Nam phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.
B. Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020.
C. Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2011-2020.
D. Cả 3 phương án đã nêu.

Câu 6: Việc bình xét, thẩm định, công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở các cấp được thực hiện như thế nào?
A. Do cấp Trung ương bình xét, thẩm định, công nhận và cấp giấy chứng nhận cho tất cả các danh hiệu.
B. Do cấp tỉnh bình xét, thẩm định, công nhận và cấp giấy chứng nhận cho tất cả danh 
C. Do cấp tỉnh bình xét, thẩm định, công nhận và cấp giấy chứng nhận cho tất cả danh hiệu.
D. Danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở cấp nào do cấp đó bình xét, thẩm định, công nhận và cấp giấy chứng nhận. 

Câu 7: Mối quan hệ giữa tổ chức Hội Nông dân Việt Nam các cấp với Ủy ban nhân dân cùng cấp được thực hiện theo nguyên tắc nào?
A. Phối hợp công tác
B. Hiệp thương dân chủ
C. Tham mưu, đề xuất
D. Chỉ đạo công tác

Câu 8. Thời gian bình xét, công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở hiện nay được quy định như thế nào?
A. Mỗi năm một lần
B. 2 năm một lần
C. 5 năm hai lần
D. 5 năm một lần

Câu 9. Theo Quyết định số 2045 ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020” có những trình độ đào tạo chuyên ngành công tác Hội nào? 
A. Đào tạo Đại học Công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân
B. Đào tạo Trung cấp công tác xã hội chuyên ngành công tác Hội Nông dân
C.Cả 2 đáp án trên.

Câu 10. Trường hợp nào sau đây được hoà giải ở cơ sở? 
A. Tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
B. Mâu thuẫn giữa các bên trong việc sử dụng lối đi qua nhà, lối đi chung, sử dụng điện, nước sinh hoạt, công trình phụ, giờ giấc sinh hoạt, gây mất vệ sinh chung hoặc các lý do khác.
C. Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất.
D. Cả 3 phương án trên.

Câu 11. Trong Chủ đề của Đại hội XII của Đảng, thành tố nào nói nên nhiệm vụ quan trọng nhất của đối ngoại?
A. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
B. Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định.
C. Cả hai phương án trên.

[bookmark: dieu_7]Câu 12. Phong trào nào do Hội Nông dân Việt Nam phát động và chỉ đạo?
A. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.     
B. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.
C. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh.
D. Cả 3 phương án trên.   

Câu 13: Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam chỉ có giá trị khi nào?
A. Hơn 1/2 số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.
B. 2/3 số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.
C. 100% số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.
D. 3/4 số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

Câu 14. Nghị quyết liên tịch số 02/2011/NQLT-BTNMT-HND, ngày 13/5/2011 giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc tăng cường phối hợp hành động trong những lĩnh vực nào sau đây?
A. Đất đai
B. Tài nguyên nước
C.  Tài nguyên và môi trường nông thôn 

Câu 15:  Đối tượng nào thuộc diện giám sát được quy định trong Quyết định số 217-QĐ/TW?
A. Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở.
B. Cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức,viên chức nhà nước (sau đây gọi chung là cá nhân).
C.Các cơ quan, tổ chức  tại địa phương.
D.Cả A và B đều đúng

Câu 16:  Phương pháp góp ý được quy định trong Quyết định 218-QĐ/TW là gì?
A. Góp ý định kỳ
B. Góp ý thường xuyên
C. Góp ý đột xuất
D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 17: Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở có mấy nhiệm vụ?
	A. 4 nhiệm vụ
	B. 5 nhiệm vụ
	C. 6 nhiệm vụ

Câu 18: Qua nội dung Quyết định số 971/QĐ-TTg,ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009. Theo anh, chị độ tuổi của người học nghề là nữ là độ tuổi nào dưới đây?
A. Từ 18 tuổi đến 55 tuổi
B. Từ 15 tuổi đến 60 tuổi
C. Từ 15 tuổi đến 55 tuổi
Câu 19 : Phương pháp phản biện xã hội được quy định trong Quyết định số 217-QĐ/TW là gì?
A. Tổ chức hội nghị các cơ quan lãnh đạo trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội từng cấp.
B. Tổ chức lấy ý kiến phản biện (thông qua tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên) trong hệ thống của tổ chức, đoàn thể mình hoặc gửi văn bản dự thảo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến phản biện.
C. Khi cần thiết, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chủ thể phản biện với cơ quan, tổ chức có văn bản dự thảo được phản biện.
	D. Cả A, B và C.

Câu 20: Hiện nay, Quỹ hỗ trợ nông dân áp dụng các loại thời hạn cho vay nào?
A. Cho vay ngắn hạn: các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng.
B. Cho vay trung hạn: các khoản vay có thời hạn từ trên 12 tháng đến không quá 36 tháng.
C. Cho vay dài hạn: các khoản vay có thời hạn từ 48 tháng đến không quá 60 tháng.
D. Cả A và B.

Câu 21: Khi vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân người vay cần tuân thủ những nguyên tắc gì?
A. Sử dụng vốn vay đúng mục đích đề nghị vay.
B. Hoàn trả nợ gốc và phí vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn.
C. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
D. Cả A và B.

Câu 22: Quyền lợi của hội viên được quy định trong Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam là?
A. Được Hội hướng dẫn, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.
B. Gương mẫu và tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
C. Tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 23: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam quy định hội viên có những nhiệm vụ nào?
A. Được dân chủ thảo luận và biểu quyết những công việc của Hội.
B. Chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, sinh hoạt và đóng Hội phí đầy đủ theo quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội.
C. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.
D. Cả A và B đều đúng.

Câu 24: Tài chính của Hội Nông dân các cấp bao gồm những nguồn nào?
A. Ngân sách Nhà nước cấp.
B. Hội phí, quỹ Hội, quỹ hỗ trợ nông dân.
C. Nguồn thu từ tổ chức sản xuất, dịch vụ; từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ và các nguồn thu khác.
D. Tất cả đáp án trên.

Câu 25. Việc sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam do tổ chức nào sau đây quyết định ?
A. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam.
B. Hội nghị đại biểu toàn quốc  Hội Nông dân Việt Nam.
C. Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
D. Cả A và B.

Câu 26: Ngân hàng chính sách xã hội ủy thác cho các Hội, đoàn thể thực hiện các công việc nào? Chọn phương án đúng nhất?
A. Công tác tuyên truyền, vận động.
B. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, Ban Quản lý Tổ và tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn.
C. Các hoạt động phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng chính sách xã hội.
D. Cả A, B và C.

Câu 27: Khách hàng vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội bị rủi ro do nguyên nhân khách quan với mức độ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40% thì được áp dụng biện pháp xử lý nợ nào sau đây:
A. Gia hạn nợ.
B. Khoanh nợ.
C. Xóa nợ.
D. Không được xử lý nợ.

Câu 28: Theo qui định hiện hành của Ngân hàng chính sách xã hội, lãi suất nợ quá hạn đối với chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo?
A.120% lãi suất khi cho vay.
B.125% lãi suất khi cho vay.
C.130% lãi suất khi cho vay.
D.135% lãi suất khi cho vay.

Câu 29: Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2% thì tổ chức Hội, đoàn thể đó được hưởng mức phí ủy thác là bao nhiêu?
A.100% mức phí ủy thác.
B.80% mức phí ủy thác.
C.70% mức phí ủy thác.
D.50% mức phí ủy thác.

Câu 30: Mục tiêu của Chính phủ khi thực hiện chương trình tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo là gì? Chọn phương án đúng nhất?
A.Phát triển sản xuất kinh doanh.
B.Từng bước ổn định cuộc sống.
C.Giảm nghèo bền vững.
D.Cả A, B và C
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